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BIỂU MẪU: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC  2023 - 2024 
trích từ Quy trình Quản lý đào tạo đối với giảng viên 

(kèm theo Thông báo số 485/TB-ĐHPY ngày 23 tháng 6 năm 2023 

                                              của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên)     

 

 

 

 

    KHOA ………………….  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ MÔN …………………..         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

Năm học: ………. - …………. 

  

I. Thông tin giảng viên 

Họ và tên: ………………………………………..…. – Ngày/tháng/năm sinh: ……………. 

Chức danh (*): ……….………………… - Trình độ đào tạo cao nhất: ……………….……..  

Chuyên môn/Chuyên ngành được đào tạo: 

+ Đại học: ………………………………………………..…… - Năm tốt nghiệp: …………. 

Tên khóa luận: ……………………………………………………….………………………. 

+ Thạc sĩ: ………………………………………………..…… - Năm tốt nghiệp: …..……… 

Tên luận văn: ……………………………………………………………………………….. 

+ Tiến sĩ:  ………………………………………………..…… - Năm tốt nghiệp: ………….  

Tên luận án: ……………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên lạc: ………………………… - Địa chỉ email: ………………………………. 

 

II. Thống kê đăng ký các học phần giảng dạy trong năm học 

Tt 
Học phần đảm nhiệm (**) 

Mã học phần Tên học phần (***) Tên gọi khác (****) 

1    

2    

3    

4    

5    

       Phú Yên, ngày     tháng     năm 20…. 

  Trưởng Bộ môn    Giảng viên đăng ký 

           (Ký, ghi họ tên) 

 

 

* Ghi chú: 
(*): Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, Giảng viên chính, Giảng viên, Trợ giảng  

(**): Mỗi giảng viên chỉ đảm nhiệm giảng dạy tối đa 5 học phần khác nhau thuộc chuyên ngành hoặc 

gần với chuyên ngành được đào tạo (bảo vệ luận văn/luận án); 

(***): Tên học phần được ghi đầy đủ, không được viết tắt; 

(****): Tên gọi khác của học phần trong chương trình đào tạo của ngành khác (nếu có); 
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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA …………………………..            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

 

TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ 

năm sinh 

Chức 

danh (GS, 

PGS, GVC, 

GV, Trợ 

giảng)  

Trình độ 

đào tạo  

cao nhất 

(TSKH, 

TS, ThS, 

ĐH) 

Chuyên môn được đào tạo 

Điện thoại Email 

Đại học 
Năm 

TN 
Thạc sĩ 

Năm 

TN 
Tiến sĩ 

Năm 

TN 

1             

2                         

3                         

4                         

…                          

…                          

           

               Phú Yên, ngày      tháng       năm 20…. 

                  Trưởng khoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA …………………..            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY  HỌC PHẦN 

Năm học: ………. - …………. 

 

Tt 
Họ và tên  

giảng viên 

Học phần giảng dạy 

Tt Mã học phần Tên học phần 

 

1 

 

(*) 

1   

2   

3   

4   

5   

2 

 1   

2   

3   

4   

5   

…     
(*): Thống kê đúng thứ tự họ và tên giảng viên như trong Danh sách giảng viên 

        

Phú Yên, ngày …… tháng ……. năm 20.. 

 HIỆU TRƯỞNG       TRƯỞNG KHOA 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/BỘ MÔN……………..            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY 

Hệ đào tạo: ………………………. – Lần thứ: …………. 

Năm học ………. - …………. 

 

TT Họ và  tên Tên học phần 
Lớp  

học phần 

Sĩ 

số 

Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Số giờ Quy 

chuẩn 

Tổng 

cộng 

Giờ 

chuẩn 

Kiêm 

nhiệm 

Chuẩn 

năm 

học 

Vượt/ 

Thiếu 
Ghi chú 

LT TH 

                 

                             

                             

                         
  

  

                             

                             

           

    HIỆU TRƯỞNG           Phú Yên, ngày      tháng       năm 20…. 

              TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN 
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/BỘ MÔN……………..            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI, CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Hệ đào tạo: ………………………. – Lần thứ: …………. 

Năm học ………. - …………. 
 

Tt Họ và tên 
Lớp  

học phần 

Học 

kỳ 

Ra đề thi KTHP Chấm thi KTHP Tổng 

cộng 

(*) 
Tên học phần 

Hình 

thức thi 
Số 

TC 

Quy 

chuẩn 
Tên học phần 

Số 

bài 

Chấm 1 

(hoặc 2) 

Quy 

chuẩn 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
(*): Cột này ghi tổng cộng số giờ đã quy chuẩn của công việc Ra đề thi và Chấm thi Kết thúc học phần 

        

Phú Yên, ngày …… tháng ……. năm 20.. 

  HIỆU TRƯỞNG           TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN 
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/BỘ MÔN……………..            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIẢNG VIÊN 

Hệ đào tạo: ………………………. – Lần thứ: …………. 

Năm học ………. - …………. 

 

Tt Họ và tên 

Công tác giảng dạy 

Tổng 

cộng 

cả 

năm 

Giờ 

chuẩn 

Công 

tác 

kiêm 

nhiệm 

Chuẩn 

năm 

học 

Vượt/ 

Thiếu 

giờ 

giảng 

dạy 

Lao động khác 

Tổng 

Lao 

động 

khác 

Vượt/ 

Thiếu 

giờ 

Lao 

động 

khác 

(*) 

Ghi 

chú 
Chính 

quy 

 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Liên 

thông 

VL 

VH 

Bồi 

dưỡng/ 

Chứng 

chỉ 

Chấm 

thi 

Ngoại 

khóa 

Coi 

thi 

Đề 

thi 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
(*): Cột này là số giờ còn lại của Lao động khác (đã quy chuẩn) sau khi bù Thiếu giờ giảng dạy  

             Phú Yên, ngày …… tháng ……. năm 20.. 

  HIỆU TRƯỞNG           TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN 
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      UBND TỈNH PHÚ YÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TOÀN TRƯỜNG 

Hệ đào tạo: ………………………. – Lần thứ: …………. 

Năm học ………. - …………. 

 

TT Họ và  tên Tên học phần 
Lớp  

học phần 

Sĩ 

số 

Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Số giờ Quy 

chuẩn 

Tổng 

cộng 

Giờ 

chuẩn 

Kiêm 

nhiệm 

Chuẩn 

năm 

học 

Vượt/ 

Thiếu 
Ghi chú 

LT TH 

                 

                             

                             

                         
  

  

                             

                             

           

                 Phú Yên, ngày      tháng       năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG     PHÒNG ĐÀO TẠO      Người tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU GV02.04a 



8 

 

                       

     

      UBND TỈNH PHÚ YÊN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG RA ĐỀ THI, CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÀN TRƯỜNG 

Hệ đào tạo: ………………………. – Lần thứ: …………. 

Năm học ………. - …………. 

 

Tt Họ và tên 
Lớp  

học phần 

Học 

kỳ 

Đề thi KTHP Chấm thi KTHP Tổng 

cộng 

(*) 
Tên học phần 

Hình 

thức thi 
Số 

TC 

Quy 

chuẩn 
Tên học phần 

Số 

bài 

Chấm 1 

(hoặc 2) 

Quy 

chuẩn 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
(*): Cột này ghi tổng cộng số giờ đã quy chuẩn của công việc Ra đề thi và Chấm thi Kết thúc học phần 

      Phú Yên, ngày      tháng       năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG     PHÒNG ĐÀO TẠO      Người tổng hợp 
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      UBND TỈNH PHÚ YÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TOÀN TRƯỜNG 

Năm học: ….……. - ……..…. 

 

Tt Họ và tên 

Công tác giảng dạy 

Tổng 

cộng 

cả 

năm 

Giờ 

chuẩn 

Công 

tác 

kiêm 

nhiệm 

Ch

uẩn 

nă

m 

học 

Vượt/ 

Thiếu 

giờ 

giảng 

dạy 

Lao động khác 

Tổng 

Lao 

động 

khác 

Vượt/ 

Thiếu 

giờ 

Lao 

động 

khác 

(*) 

Ghi 

chú 
Chính 

quy 

 

Liên 

thông 

chính 

quy/ 

Bằng 2 

Liên 

thông 

VL 

VH 

Bồi 

dưỡng/ 

Chứng 

chỉ 

Chấm 

thi 

Ngoại 

khóa 

Coi 

thi 

Đề 

thi 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
(*): Cột này là số giờ còn lại của Công tác khác (đã quy chuẩn) sau khi bù Thiếu giờ giảng dạy  

              Phú Yên, ngày …… tháng ……. năm 20.. 

  HIỆU TRƯỞNG     PHÒNG ĐÀO TẠO     Người tổng hợp 
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